
UBND TỈNH THANH HÓA        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                    
      

    Số:                /QĐ-SXD                     Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2021 
          

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Xây dựng 2014 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 7797/QĐ-SXD ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;  

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 19 cá nhân 

tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng xét Cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt 

động xây dựng Thanh Hóa và các cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:           

- Như Điều 2;    

- Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT, VP, hmv. 

                                                                                                                                                                                                 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Thanh 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày       /   /2021 của Sở Xây dựng Thanh Hóa) 
 

STT 
Số Chứng 

chỉ 
Họ và tên Năm Sinh 

Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ 

Ngày cấp Nơi cấp 
Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 
đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng 

1 

THH-
00125343 

Nguyễn Văn Quang 01/05/1969 174509902 05/10/2012 CA Thanh Hóa 

Đại học 
Giao 

thông 
Vận tải 

Vừa 
làm 
vừa 
học 

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

II 

2 

THH-
00112406 

Lê Đình Cường 01/03/1990 038090005359 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
Xây dựng 

Chính 
quy 

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

II 

3 

THH-
00125344 

Nguyễn Minh 
Thành 

22/12/1979 038079013869 15/03/2021 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
mỏ - địa 

chất 

Chính 
quy 

Kỹ sư Khai thác mỏ 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật II 

4 

THH-
00125345 

Nguyễn Ngọc Tuấn 10/09/1992 038192012614 06/05/2020 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
Xây dựng 

Chính 
quy 

Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

5 
THH-

00125346 
Bùi Văn Phương 20/10/1987 038087006170 17/05/2017 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Đại học 
Xây dựng 

Vừa 
làm 
vừa 
học 

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông III 

6 
THH-

00125347 
Hoàng Văn Phúc 10/05/1985 038085022953 10/12/2020 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
Giao 

thông 
Vận tải 

Chính 
quy 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông III 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông III 

Định giá xây dựng III 

7 

THH-
00125348 

Lê Chí Thế 01/07/1979 038079013646 28/12/2020 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
Thủy lợi 

Chính 
quy 

Kỹ sư Thủy lợi 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) III 

8 
THH-

00125349 
Phạm Văn Mạnh 15/09/1987 038087018841 24/12/2019 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

Đại học 
Kỹ thuật 

Chính 
quy 

Kỹ sư Cơ khí Động lực 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình II 



chính về trật tự 
xã hội 

công 
nghiệp 

9 

THH-
00125350 

Nguyễn Văn Thiện 02/12/1961 171414295 22/06/2011 
Công an Thanh 

Hóa 
Đại học 

Xây dựng 
Tại 

chức 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng - Công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

10 

THH-
00125351 

Nguyễn Thanh Linh 18/09/1995 173849963 20/07/2011 
Công an Thanh 

Hóa 

Đại học 
Lâm 

nghiệp 

Chính 
quy 

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

III 

11 
THH-

00125352 
Lê Văn Sự 23/05/1994 174803762 04/12/2011 

Công an Thanh 
Hóa 

ĐH Hồng 
Đức 

Chính 
quy 

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng - Công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật III 

12 

THH-
00112411 

Lê Đồng Huân 14/04/1986 038086011156 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Học viện 
Kinh tế 
Đô thị 

quốc gia 
Kharkiv - 
Ucraina 

Chính 
quy 

Cử nhân xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

II 

13 

THH-
00112399 

Trần Cao Cường 23/08/1981 038081000731 25/04/2016 
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Đại học 
Giao 

thông 
Vận tải 

Chính 
quy 

Kỹ sư Cầu đường 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
II 

14 

THH-
00125353 

Nguyễn Xuân 
Trường 

20/03/1977 038077004424 09/08/2017 
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Đại học 
Giao 

thông 
Vận tải 

Vừa 
làm 
vừa 
học 

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
đường 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

III 

15 

THH-
00114023 

Nguyễn Thành 
Đồng 

08/02/1963 038063010621 25/4/2021 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Đại học 
Bách 

khoa Hà 
Nội 

Tại 
chức 

Kỹ sư Thiết bị điện - 
điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II 

16 
THH-

00125354 
Mai Ngọc Hà 14/03/1990 038090015519 11/02/2019 

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 

Chính 
quy 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông III 

Định giá xây dựng III 
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